
ỦY BAN NHÂN DÂN  

PHƯỜNG CHÂU SƠN 

 

Số: 73 /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Châu Sơn, ngày 03 tháng 7  năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành danh mục văn bản được công khai theo quy định của Luật Tiếp 

cận thông tin thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân phường Châu Sơn 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG CHÂU SƠN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2019; 

Căn cứ Luật Tiếp cận thông tin ngày 06/4/2016; 

Căn cứ Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ quy 

định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin; 

Theo đề nghị của công chức Tư pháp – Hộ tịch. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này: 

1. Danh mục thông tin được công khai theo quy định tại Điều 17 Luật Tiếp 

cận thông tin thuộc trách nhiệm công khai của Ủy ban nhân dân xã. 

2. Danh mục thông tin được công khai trên Trang thông tin điện tử xã  

theo quy định tại Điều 19 Luật Tiếp cận thông tin thuộc trách nhiệm công khai 

của Ủy ban nhân dân xã. 

Điều 2. Hình thức, thời điểm công khai thông tin: 

Hình thức, thời điểm công khai thông tin được thực hiện theo quy định tại 

Điều 18 Luật Tiếp cận thông tin và Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 

23/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận 

thông tin. 

Điều 3. Trách nhiệm thực hiện: 

1. Công chức Văn phòng – Thống kê có trách nhiệm: 

- Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân phường thực hiện việc cập nhật, công 

khai thông tin theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin và Nghị định số 

13/2018/NĐ-CP ngày 13/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp 

thi hành Luật Tiếp cận thông tin. 

- Trực tiếp thực hiện việc cung cấp thông tin do Ủy ban nhân dân phường 

tạo ra theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin và Nghị định số 13/2018/NĐ-

CP ngày 13/01/2018 của Chính phủ.  



2. Công chức Văn hoá – Xã hội phường: 

Có trách nhiệm phối hợp với công chức Văn phòng - Thống kê trong thực 

hiện việc cập nhật, công khai, cung cấp thông tin theo khoản 1 Điều này trên 

Trang thông tin điện tử phường và các trên phương tiện thông tin đại chúng. 

3. Các cán bộ, công chức phụ trách các lĩnh vực có trách nhiệm phối hợp 

với công chức Văn phòng – Thống kê phường trong thực hiện việc cập nhật, 

công khai, cung cấp thông tin theo khoản 1 Điều này. 

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Công chức Văn phòng – Thống kê; các cán bộ, công chức phụ trách các 

lĩnh vực có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

( Có danh mục kèm theo) 
 

Nơi nhận: 
- Văn phòng HĐND - UBND thành phố; 

- Phòng Tư pháp; 

- Như điều 3; 

- Lưu: VP, TP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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Danh mục  
Thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện 

( kèm theo Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 03/7/2023 của UBND phường Châu Sơn) 
 
 

STT Loại thông tin Hình thửc công khai 

1 Thông tin liên quan đến bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của cán 

bộ, công chức người lao động thuộc UBND phường 

Được cán bộ, công chức, người lao động 

đó đồng ý 

2 Thông tin liên quan đên bí mật gia đình của cán bộ, công chức người lao 

động thuộc UBND phường 

Được cán bộ, công chức, người lao động 

đó đồng ý 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

TT Tên loại, ký hiệu Ngày  ban 

hành 

Nội dung Hình thức công khai 

Danh mục các văn bản pháp luật của Trung ưong  

1 03/2022/QH14 11/01/2022  Uỷ 

ban quốc hội 
Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đầu tư 

công, Luật Đầu tư theo phương thưc đối tác đầu tư, 

Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện 

lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế 1 (lăêu thu đăc 

biêt và Luât Thi hành án 

- Trang thông tin điện tử phường Châu Sơn tại 

chuyên mục Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 

pháp luật 

http://chauson.songcong.thainuuyen.gov.vn/ 
- Thông qua tiếp dân; 
Trên hệ thống loa truyền thanh. 

2 18/2022/UBTVQH15 23/3/2022 

UBTVQH 

Nghị quyểt về mức thuế bảo vệ môi trường đối với 

xăng, dầu, mỡ nhờn 
- Trang thông tin điện tử phường Châu Sơn tại 

chuyên mục Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 

pháp luật 

http://chauson.songcong.thainuuyen.gov.vn/ 
- Thông qua tiếp dân; 
Trên hệ thống loa truyền thanh. 

3 89/2021/NĐ-CP 18/10/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số - Trang thông tin điện tử phường Châu Sơn tại 

http://chauson.songcong.thainuuyen.gov.vn/
http://chauson.songcong.thainuuyen.gov.vn/


101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của 

Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, 

viên chức 

chuyên mục Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 

pháp luật 

http://chauson.songcong.thainuuyen.gov.vn/ 
- Thông qua tiếp dân; 
Trên hệ thống loa truyền thanh. 

4 100/2021/NĐ-CP 15/11/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

95/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 

Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực thống kê 

- Trang thông tin điện tử phường Châu Sơn tại 

chuyên mục Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 

pháp luật 

http://chauson.songcong.thainuuyen.gov.vn/ 
- Thông qua tiếp dân; 
Trên hệ thống loa truyền thanh. 

5 102/2021/NĐ-CP 16/11/2021 Sửa đổi, bổ sung một số diều của các Nghị định về 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa 

đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ 

số; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà 

nước; kế toán, kiêm toán độc lập 

- Trang thông tin điện tử phường Châu Sơn tại 

chuyên mục Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 

pháp luật 

http://chauson.songcong.thainuuyen.gov.vn/ 
- Thông qua tiếp dân; 
Trên hệ thống loa truyền thanh. 

6 116/2021/NĐ-CP 21/12/2021 Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật 

Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành 

chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai 

nghiện ma túy 

- Trang thông tin điện tử phường Châu Sơn tại 

chuyên mục Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 

pháp luật 

http://chauson.songcong.thainuuyen.gov.vn/ 
- Thông qua tiếp dân; 
Trên hệ thống loa truyền thanh. 

7 118/2021/NĐ-CP 23/12/2021 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Xử lý vi phạm hành chính 
- Trang thông tin điện tử phường Châu Sơn tại 

chuyên mục Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 

pháp luật 

http://chauson.songcong.thainuuyen.gov.vn/ 
- Thông qua tiếp dân; 
Trên hệ thống loa truyền thanh. 

8 120/2021/NĐ-CP 27/12/2021 Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành 

chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn 
- Trang thông tin điện tử phường Châu Sơn tại 

chuyên mục Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 

pháp luật 

http://chauson.songcong.thainuuyen.gov.vn/
http://chauson.songcong.thainuuyen.gov.vn/
http://chauson.songcong.thainuuyen.gov.vn/
http://chauson.songcong.thainuuyen.gov.vn/
http://chauson.songcong.thainuuyen.gov.vn/


http://chauson.songcong.thainuuyen.gov.vn/ 
- Thông qua tiếp dân; 
Trên hệ thống loa truyền thanh. 

9 123/2021/NĐ-CP 28/12/2021 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực hàng hải, giao thông đường bộ, 

đường sắt, hàng không dân dụng 

- Trang thông tin điện tử phường Châu Sơn tại 

chuyên mục Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 

pháp luật 

http://chauson.songcong.thainuuyen.gov.vn/ 
- Thông qua tiếp dân; 
Trên hệ thống loa truyền thanh. 

10 136/2021/NĐ-CP 31/12/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

27/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2019 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 

Đo đạc và bản đồ 

- Trang thông tin điện tử phường Châu Sơn tại 

chuyên mục Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 

pháp luật 

http://chauson.songcong.thainuuyen.gov.vn/ 
- Thông qua tiếp dân; 
Trên hệ thống loa truyền thanh. 

11 137/2021/NĐ-CP 31/12/2021 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực giao thông đường thuỷ nội địa 
- Trang thông tin điện tử phường Châu Sơn tại 

chuyên mục Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 

pháp luật 

http://chauson.songcong.thainuuyen.gov.vn/ 
- Thông qua tiếp dân; 
Trên hệ thống loa truyền thanh. 

12 140/2021/NĐ-CP 31/12/2021 Nghị định Quy định chế độ áp dụng biện pháp 

xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, cơ 

sở giáo dục bắt buộc 

- Trang thông tin điện tử phường Châu Sơn tại 

chuyên mục Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 

pháp luật 

http://chauson.songcong.thainuuyen.gov.vn/ 
- Thông qua tiếp dân; 
Trên hệ thống loa truyền thanh. 

13 143/2021/NĐ-CP 31/12/2021 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 

2019 quy định về xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng 

- Trang thông tin điện tử phường Châu Sơn tại 

chuyên mục Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 

pháp luật 

http://chauson.songcong.thainuuyen.gov.vn/ 
- Thông qua tiếp dân; 

http://chauson.songcong.thainuuyen.gov.vn/
http://chauson.songcong.thainuuyen.gov.vn/
http://chauson.songcong.thainuuyen.gov.vn/
http://chauson.songcong.thainuuyen.gov.vn/
http://chauson.songcong.thainuuyen.gov.vn/
http://chauson.songcong.thainuuyen.gov.vn/


Trên hệ thống loa truyền thanh. 

14 03/2022/NĐ-CP 06/01/2022 Quy định xừ phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực phòng, chống thiên tai; thủy lợi; đê điều 
- Trang thông tin điện tử phường Châu Sơn tại 

chuyên mục Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 

pháp luật 

http://chauson.songcong.thainuuyen.gov.vn/ 
- Thông qua tiếp dân; 
Trên hệ thống loa truyền thanh. 

15 04/2022/NĐ-CP 06/01/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định 

về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

đất đai, tài nguyên nước và khoáng sản, khí 

tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ 

- Trang thông tin điện tử phường Châu Sơn tại 

chuyên mục Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 

pháp luật 

http://chauson.songcong.thainuuyen.gov.vn/ 
- Thông qua tiếp dân; 
Trên hệ thống loa truyền thanh. 

16 07/2022/NĐ-CP 10/01/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định 

về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

lâm nghiệp; bảo vệ và kiểm dịch thực vật; thú y; 

chăn nuôi 

- Trang thông tin điện tử phường Châu Sơn tại 

chuyên mục Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 

pháp luật 

http://chauson.songcong.thainuuyen.gov.vn/ 
- Thông qua tiếp dân; 
Trên hệ thống loa truyền thanh. 

17 13/2022/NĐ-CP 21/01/2022 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị 

định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 

2008, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 

tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiêt 

thi hành một sô điêu Luật Chất lượng sản phẩm, 

hàng hóa và Nghị định sổ 86/2012/NĐ-CP ngày 19 

tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Đo lường 

- Trang thông tin điện tử phường Châu Sơn tại 

chuyên mục Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 

pháp luật 

http://chauson.songcong.thainuuyen.gov.vn/ 
- Thông qua tiếp dân; 
Trên hệ thống loa truyền thanh. 

18 14/2022/NĐ-CP 21/01/2022 Nghị định Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị 

định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 

2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông tần số vô 

tuyến điện công nghệ thông tin và giao dịch điện tử 

- Trang thông tin điện tử phường Châu Sơn tại 

chuyên mục Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 

pháp luật 

http://chauson.songcong.thainuuyen.gov.vn/ 
- Thông qua tiếp dân; 

http://chauson.songcong.thainuuyen.gov.vn/
http://chauson.songcong.thainuuyen.gov.vn/
http://chauson.songcong.thainuuyen.gov.vn/
http://chauson.songcong.thainuuyen.gov.vn/
http://chauson.songcong.thainuuyen.gov.vn/


và NĐ 119/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 

2020 
Trên hệ thống loa truyền thanh. 

19 16/2022/NĐ-CP 28/01/2022 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính về xây 

dựng 
- Trang thông tin điện tử phường Châu Sơn tại 

chuyên mục Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 

pháp luật 

http://chauson.songcong.thainuuyen.gov.vn/ 
- Thông qua tiếp dân; 
Trên hệ thống loa truyền thanh. 

20 17/2022/NĐ-CP 31/01/2022 Nghị định 17/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các 

nghị định xử phạt VPHC lĩnh vực hóa chất; điện 

lực; hoạt động thương mại, dầu khí 

- Trang thông tin điện tử phường Châu Sơn tại 

chuyên mục Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 

pháp luật 

http://chauson.songcong.thainuuyen.gov.vn/ 
- Thông qua tiếp dân; 
Trên hệ thống loa truyền thanh. 

21  

18/2022/NĐ-CP 
 
18/02/2022 

 

Nghị định về nghi lễ đối ngoại - Trang thông tin điện tử phường Châu Sơn tại 

chuyên mục Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 

pháp luật 

http://chauson.songcong.thainuuyen.gov.vn/ 
- Thông qua tiếp dân; 
Trên hệ thống loa truyền thanh. 

22 19/2022/NĐ-CP 22/02/2022 Nghị định Quy định biện pháp thi hành chế độ, 

chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp, công 

nhân và viên chức Quốc phòng chuyển ngành, công 

nhân và viên chức quốc phòng thôi việc theo quy định 

của Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và 

viên chức Quốc phòng 

- Trang thông tin điện tử phường Châu Sơn tại 

chuyên mục Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 

pháp luật 

http://chauson.songcong.thainuuyen.gov.vn/ 
- Thông qua tiếp dân; 
Trên hệ thống loa truyền thanh. 

23 01/VBHN-BYT 24/01/2022 Nghị định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực y tế 
- Trang thông tin điện tử phường Châu Sơn tại 

chuyên mục Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 

pháp luật 

http://chauson.songcong.thainuuyen.gov.vn/ 
- Thông qua tiếp dân; 
Trên hệ thống loa truyền thanh. 
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24 16/2022/NĐ-CP 28/01/2022 Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính về 

xây dựng 
- Trang thông tin điện tử phường Châu Sơn tại 

chuyên mục Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 

pháp luật 

http://chauson.songcong.thainuuyen.gov.vn/ 
- Thông qua tiếp dân; 
Trên hệ thống loa truyền thanh. 

25 17/2022/NĐ-CP 31/01/2022 Nghị định - Sửa đổi các Nghị định về xừ phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu 

nổ công nghiệp; điện lực, an toàn đập thủy điện, sử 

dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; hoạt động 

thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm 

và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; hoạt động dầu 

khí, kinh doanh xăng dầu và khí 

- Trang thông tin điện tử phường Châu Sơn tại 

chuyên mục Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 

pháp luật 

http://chauson.songcong.thainuuyen.gov.vn/ 
- Thông qua tiếp dân; 
Trên hệ thống loa truyền thanh. 

26 24/2022/NĐ-CP 06/4/2022 Sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định về điều 

kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục 

nghề nghiệp 

- Trang thông tin điện tử phường Châu Sơn tại 

chuyên mục Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 

pháp luật 

http://chauson.songcong.thainuuyen.gov.vn/ 
- Thông qua tiếp dân; 
Trên hệ thống loa truyền thanh. 

27  

25/2022/NĐ-CP 
 

12/4/2022 
Nghị định Sửa đổi, bổ sung một điều của Nghị định 

số 47/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội 

dung của Luật Bưu chính 

- Trang thông tin điện tử phường Châu Sơn tại 

chuyên mục Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 

pháp luật 

http://chauson.songcong.thainuuyen.gov.vn/ 
- Thông qua tiếp dân; 
Trên hệ thống loa truyền thanh. 

28 29/2022/NĐ-CP 29/4/2022 Nghị định Quy định chi tiết và biện pháp thi hành 

Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15 ngày 

30/12/2021 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về 

việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách 

trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, 

chống dịch Covid 19 

- Trang thông tin điện tử phường Châu Sơn tại 

chuyên mục Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 

pháp luật 

http://chauson.songcong.thainuuyen.gov.vn/ 
- Thông qua tiếp dân; 
Trên hệ thống loa truyền thanh. 

29 20/2022/NĐ-CP 10/03/2022 Nghị định số 20/2022/NĐ-CP ngày 10/03/2022 của - Trang thông tin điện tử phường Châu Sơn tại 

http://chauson.songcong.thainuuyen.gov.vn/
http://chauson.songcong.thainuuyen.gov.vn/
http://chauson.songcong.thainuuyen.gov.vn/
http://chauson.songcong.thainuuyen.gov.vn/
http://chauson.songcong.thainuuyen.gov.vn/


Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 119/2015/NĐ- CP ngày 13 tháng 11 năm 

2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc 

trong hoạt động đầu tư xây dựng 

chuyên mục Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 

pháp luật 

http://chauson.songcong.thainuuyen.gov.vn/ 
- Thông qua tiếp dân; 
Trên hệ thống loa truyền thanh. 

30 02/2022/TT-BNV 29/01/2022 Thông tư Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ 

cấp hằng tháng từ ngày 01/01/2022 đối với cán bộ 

xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc theo Quyết định 

130-CP và Quyết định 111-HĐBT do Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ ban hành 

- Trang thông tin điện tử phường Châu Sơn tại 

chuyên mục Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 

pháp luật 

http://chauson.songcong.thainuuyen.gov.vn/ 
- Thông qua tiếp dân; 
Trên hệ thống loa truyền thanh. 

31 03/2022/TT-BCT 28/01/2022 Thông tư Quy định về việc tạm ngừng kinh 

doanh tạm nhập, tái xuất mặt hàng khẩu trang y 

tế, găng tay y tế và bộ trang phục phòng, chống 

dịch do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành 

- Trang thông tin điện tử phường Châu Sơn tại 

chuyên mục Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 

pháp luật 

http://chauson.songcong.thainuuyen.gov.vn/ 
- Thông qua tiếp dân; 
Trên hệ thống loa truyền thanh. 

32 04/2022/TT-BCT 28/01/2022 Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của cơ quan chuyên môn về công 

thương thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương và ủy ban nhân dân 

huyện, quận, thành phố, thành phố thuộc tỉnh, 

thành phô trực thuộc Trung ương. 

- Trang thông tin điện tử phường Châu Sơn tại 

chuyên mục Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 

pháp luật 

http://chauson.songcong.thainuuyen.gov.vn/ 
- Thông qua tiếp dân; 
Trên hệ thống loa truyền thanh. 

33 13/2022/TT-BTC 28/02/2022 Thông tư Quy định chi tiết một số điều của Nghị 

định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 

2022 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ 

- Trang thông tin điện tử phường Châu Sơn tại 

chuyên mục Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 

pháp luật 

http://chauson.songcong.thainuuyen.gov.vn/ 
- Thông qua tiếp dân; 
Trên hệ thống loa truyền thanh. 

34 25/2022/TT-BTP 08/4/2022 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và 

sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán. 
- Trang thông tin điện tử phường Châu Sơn tại 

chuyên mục Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 

pháp luật 
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http://chauson.songcong.thainuuyen.gov.vn/ 
- Thông qua tiếp dân; 
Trên hệ thống loa truyền thanh. 

35 146/QĐ-TTg 28/01/2022 Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của 

Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Đề án "Nâng 

cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển 

nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 

2025, định hướng đến năm 2030" 

- Trang thông tin điện tử phường Châu Sơn tại 

chuyên mục Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 

pháp luật 

http://chauson.songcong.thainuuyen.gov.vn/ 
- Thông qua tiếp dân; 
Trên hệ thống loa truyền thanh. 

36 411/QĐ-TTg 31/03/2022 Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/03/2022 của 

Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chiến lược 

quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội sổ đến 

năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

- Trang thông tin điện tử phường Châu Sơn tại 

chuyên mục Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 

pháp luật 

http://chauson.songcong.thainuuyen.gov.vn/ 
- Thông qua tiếp dân; 
Trên hệ thống loa truyền thanh. 

37 10/2022/QĐ-TTg 06/4/2022 Quy định trình tự, thủ tục chấp thuận chuyển 

mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 02 vụ 

trở lên với quv mô dưới 500 ha 

- Trang thông tin điện tử phường Châu Sơn tại 

chuyên mục Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 

pháp luật 

http://chauson.songcong.thainuuyen.gov.vn/ 
- Thông qua tiếp dân; 
Trên hệ thống loa truyền thanh. 

38 02/CT-TTg 26/04/2022 Chỉ thị số 02/'CT-TTg ngày 26/04/2022 của Thủ 

tướng Chính phủ: về phát triển Chính phủ điện tử 

hướng tới Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số 

quốc gia 

- Trang thông tin điện tử phường Châu Sơn tại 

chuyên mục Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 

pháp luật 

http://chauson.songcong.thainuuyen.gov.vn/ 
- Thông qua tiếp dân; 
Trên hệ thống loa truyền thanh. 

39 10879/NHCS-HD 26/11/2021 Hướng dẫn thực hiện giảm lãi suất cho vay các 

chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng 

chính sách xã hội theo Quyết định số 1990/QĐ-TTg 

ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

- Trang thông tin điện tử phường Châu Sơn tại 

chuyên mục Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 

pháp luật 

http://chauson.songcong.thainuuyen.gov.vn/ 
- Thông qua tiếp dân; 
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Trên hệ thống loa truyền thanh. 

40 760/QĐ-UBND 12/4/2022 Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên 

về việc chuyển xóm thành tổ dân phố, trên địa bàn 

thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên 

- Trang thông tin điện tử phường Châu Sơn tại 

chuyên mục Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 

pháp luật 

http://chauson.songcong.thainuuyen.gov.vn/ 
- Thông qua tiếp dân; 
Trên hệ thống loa truyền thanh. 

41  
09/2022/QH15 

09/11/2022 Luật sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Luật Tần số 

vô tuyến điện 
- Trang thông tin điện tử phường Châu Sơn tại 

chuyên mục Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 

pháp luật 

http://chauson.songcong.thainuuyen.gov.vn/ 
- Thông qua tiếp dân; 
Trên hệ thống loa truyền thanh. 

42 10/2022/QH15 10/11/2022 Luật Thực hiện dân chủ ớ cơ sờ - Trang thông tin điện tử phường Châu Sơn tại 

chuyên mục Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 

pháp luật 

http://chauson.songcong.thainuuyen.gov.vn/ 
- Thông qua tiếp dân; 
Trên hệ thống loa truyền thanh. 

43 11/2022/QH15 14/11/2022 Luật Thanh tra - Trang thông tin điện tử phường Châu Sơn tại 

chuyên mục Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 

pháp luật 

http://chauson.songcong.thainuuyen.gov.vn/ 
- Thông qua tiếp dân; 
Trên hệ thống loa truyền thanh. 

44 12/2022/QH15 14/11/2022 Luật Dầu khí - Trang thông tin điện tử phường Châu Sơn tại 

chuyên mục Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 

pháp luật 

http://chauson.songcong.thainuuyen.gov.vn/ 
- Thông qua tiếp dân; 
Trên hệ thống loa truyền thanh. 

45 13/2022/QH15 14/11/2022 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình - Trang thông tin điện tử phường Châu Sơn tại 
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chuyên mục Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 

pháp luật 

http://chauson.songcong.thainuuyen.gov.vn/ 
- Thông qua tiếp dân; 
Trên hệ thống loa truyền thanh. 

46 14/2022/QH15 15/11/2022 Luật Phòng, chống rửa tiền - Trang thông tin điện tử phường Châu Sơn tại 

chuyên mục Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 

pháp luật 

http://chauson.songcong.thainuuyen.gov.vn/ 
- Thông qua tiếp dân; 
Trên hệ thống loa truyền thanh. 

47 15/2023/QH15 09/01/2023 Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) - Trang thông tin điện tử phường Châu Sơn tại 

chuyên mục Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 

pháp luật 

http://chauson.songcong.thainuuyen.gov.vn/ 
- Thông qua tiếp dân; 
Trên hệ thống loa truyền thanh. 

48 64/2022/QH5 21/10/2022 Nghị quyết miễn nhiệm Tổng Kiểm toán Nhà 

nước nhiệm kỳ 2021-2026 
- Trang thông tin điện tử phường Châu Sơn tại 

chuyên mục Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 

pháp luật 

http://chauson.songcong.thainuuyen.gov.vn/ 
- Thông qua tiếp dân; 
Trên hệ thống loa truyền thanh. 

49 65/2022/QH15 21/10/2022 Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng 

Chính phủ về việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021 -2026 

- Trang thông tin điện tử phường Châu Sơn tại 

chuyên mục Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 

pháp luật 

http://chauson.songcong.thainuuyen.gov.vn/ 
- Thông qua tiếp dân; 
Trên hệ thống loa truyền thanh. 

50 66/2022/QH15  

21/10/2022 
Nghị quyết bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 

2021-2026 
- Trang thông tin điện tử phường Châu Sơn tại 

chuyên mục Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 

pháp luật 
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http://chauson.songcong.thainuuyen.gov.vn/ 
- Thông qua tiếp dân; 
- Trên hệ thống loa truyền thanh. 

51 67/2022/QH15 21/10/2022 Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính 

phủ về việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021-2026 

- Trang thông tin điện tử phường Châu Sơn tại 

chuyên mục Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 

pháp luật 

http://chauson.songcong.thainuuyen.gov.vn/ 
- Thông qua tiếp dân; 
- Trên hệ thống loa truyền thanh 

52 68/2022/QH15 10/11/2022 
 

về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 - Trang thông tin điện tử phường Châu Sơn tại 

chuyên mục Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 

pháp luật 

http://chauson.songcong.thainuuyen.gov.vn/ 
- Thông qua tiếp dân; 
- Trên hệ thống loa truyền thanh 

53 69/2022/QH15 11/11/2022 Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 

2023 

- Trang thông tin điện tử phường Châu Sơn tại 

chuyên mục Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 

pháp luật 

http://chauson.songcong.thainuuyen.gov.vn/ 
- Thông qua tiếp dân; 
- Trên hệ thống loa truyền thanh 

54 70/2022/QH15 15/11/2022 Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 

2023 
- Trang thông tin điện tử phường Châu Sơn tại 

chuyên mục Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 

pháp luật 

http://chauson.songcong.thainuuyen.gov.vn/ 
- Thông qua tiếp dân; 
- Trên hệ thống loa truyền thanh 

55 71/2022/QH15 15/11/2022 Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội - Trang thông tin điện tử phường Châu Sơn tại 

chuyên mục Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 

pháp luật 

http://chauson.songcong.thainuuyen.gov.vn/ 
- Thông qua tiếp dân; 
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- Trên hệ thống loa truyền thanh 

56 72/2022/QH15 15/11/2022 Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù 

phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 
- Trang thông tin điện tử phường Châu Sơn tại 

chuyên mục Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 

pháp luật 

http://chauson.songcong.thainuuyen.gov.vn/ 
- Thông qua tiếp dân; 
- Trên hệ thống loa truyền thanh 

57 73/2022/QH15 15/11/2022 Nghị quyết thí điểm đấu giá biển sổ xe ô tô 
 

- Trang thông tin điện tử phường Châu Sơn tại 

chuyên mục Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 

pháp luật 

http://chauson.songcong.thainuuyen.gov.vn/ 
- Thông qua tiếp dân; 
- Trên hệ thống loa truyền thanh 

58 74/2022/QH15 15/11/2022 Nghị quyết đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp 

luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 
- Trang thông tin điện tử phường Châu Sơn tại 

chuyên mục Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 

pháp luật 

http://chauson.songcong.thainuuyen.gov.vn/ 
- Thông qua tiếp dân; 
- Trên hệ thống loa truyền thanh 

59 75/2022/QH15 15/11/2022 Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 4, 

Quốc hội khóa XV 
- Trang thông tin điện tử phường Châu Sơn tại 

chuyên mục Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 

pháp luật 

http://chauson.songcong.thainuuyen.gov.vn/ 
- Thông qua tiếp dân; 
- Trên hệ thống loa truyền thanh 

60 76/2022/QH15 15/11/2022 Nghị quyết kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV - chuyên mục Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn 

bản pháp luật 

http://chauson.songcong.thainuuyen.gov.vn/ 
- Thông qua tiếp dân; 
- Trên hệ thống loa truyền thanh 

61 80/2023/QH15 09/01/2023 Việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong 

phòng, chống dịch Covid-19 và sử dụng giấy đăng ký 
- chuyên mục Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn 

bản pháp luật 

http://chauson.songcong.thainuuyen.gov.vn/
http://chauson.songcong.thainuuyen.gov.vn/
http://chauson.songcong.thainuuyen.gov.vn/
http://chauson.songcong.thainuuyen.gov.vn/
http://chauson.songcong.thainuuyen.gov.vn/


lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn 

hiệu lực từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2024 
http://chauson.songcong.thainuuyen.gov.vn/ 
- Thông qua tiếp dân; 
- Trên hệ thống loa truyền thanh 

62 81/2023/QH15 09/01/2023 Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021- 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 
- chuyên mục Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn 

bản pháp luật 

http://chauson.songcong.thainuuyen.gov.vn/ 
- Thông qua tiếp dân; 
- Trên hệ thống loa truyền thanh 

II Danh mục các văn bản hành chính của địa phương  

1 03/QĐ-UBND 03/01/2023 

UBND 

phường Châu 

Sơn 

Quyết định kiện toàn bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

UBND phường Châu Sơn 
- Trang thông tin điện tử phường Châu Sơn tại 

chuyên mục Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 

pháp luật 

http://chauson.songcong.thainuuyen.gov.vn/ 
- Thông qua tiếp dân; 
Trên hệ thống loa truyền thanh. 

2 04/QĐ-UBND 03/01/2023 Quyết định phân công, công chức làm việc tại bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại UBND phường 

Châu Sơn 

- Trang thông tin điện tử phường Châu Sơn tại 

chuyên mục Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 

pháp luật 

http://chauson.songcong.thainuuyen.gov.vn/ 
- Thông qua tiếp dân; 
Trên hệ thống loa truyền thanh 

3 05/QĐ-UBND 03/01/2023 Quyết định phân công nhiệm vụ, lịch trực của lãnh đạo 

UBND phường tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND 

phường Châu Sơn 

 

- Trang thông tin điện tử phường Châu Sơn tại 

chuyên mục Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 

pháp luật 

http://chauson.songcong.thainuuyen.gov.vn/ 
- Thông qua tiếp dân; 
Trên hệ thống loa truyền thanh 

4 08/QĐ-UBND 09/01/2023 Quyết định ban hành kế hoạch cải cách hành chính phường 

Châu Sơn năm 2023 

 

 

- Trang thông tin điện tử phường Châu Sơn tại 

chuyên mục Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 

pháp luật 

http://chauson.songcong.thainuuyen.gov.vn/ 

http://chauson.songcong.thainuuyen.gov.vn/
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- Thông qua tiếp dân; 
Trên hệ thống loa truyền thanh 

5 17/KH-UBND 09/01/2023 Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính phường Châu 

Sơn năm 2023 

 

- Trang thông tin điện tử phường Châu Sơn tại 

chuyên mục Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 

pháp luật 

http://chauson.songcong.thainuuyen.gov.vn/ 
- Thông qua tiếp dân; 
Trên hệ thống loa truyền thanh 

6 27/KH-UBND 11/01/2023 Kế hoạch hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến 

hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 

9001:2015 

 

- Trang thông tin điện tử phường Châu Sơn tại 

chuyên mục Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 

pháp luật 

http://chauson.songcong.thainuuyen.gov.vn/ 
- Thông qua tiếp dân; 
Trên hệ thống loa truyền thanh 

7 31/KH-UBND 12/01/2023 Kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2023 - Trang thông tin điện tử phường Châu Sơn tại 

chuyên mục Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 

pháp luật 

http://chauson.songcong.thainuuyen.gov.vn/ 
- Thông qua tiếp dân; 
Trên hệ thống loa truyền thanh 

8 44/KH-UBND 30/01/2023 Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023 - Trang thông tin điện tử phường Châu Sơn tại 

chuyên mục Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 

pháp luật 

http://chauson.songcong.thainuuyen.gov.vn/ 
- Thông qua tiếp dân; 
Trên hệ thống loa truyền thanh 

9 46/KH-UBND 31/01/2023 Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2023 - Trang thông tin điện tử phường Châu Sơn tại 

chuyên mục Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 

pháp luật 

http://chauson.songcong.thainuuyen.gov.vn/ 
- Thông qua tiếp dân; 
Trên hệ thống loa truyền thanh 

http://chauson.songcong.thainuuyen.gov.vn/
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10 59/TB-UBND 07/02/2023 Thông báo về việc niêm yết công khai và triển khai thực 

hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2023 

 

- Trang thông tin điện tử phường Châu Sơn tại 

chuyên mục Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 

pháp luật 

http://chauson.songcong.thainuuyen.gov.vn/ 
- Thông qua tiếp dân; 
Trên hệ thống loa truyền thanh 

11 62/KH-UBND 08/02/2023 Kế hoạch truyền thông hỗ trợ kiểm soát TTHC, thực hiện 

cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi 

trường điện tử năm 2023 

- Trang thông tin điện tử phường Châu Sơn tại 

chuyên mục Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 

pháp luật 

http://chauson.songcong.thainuuyen.gov.vn/ 
- Thông qua tiếp dân; 
Trên hệ thống loa truyền thanh 

12 99/KH-UBND 01/3/2023 Kế hoạch  
Truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát thủ tục hành 

chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực 

hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2023 

- Trang thông tin điện tử phường Châu Sơn tại 

chuyên mục Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 

pháp luật 

http://chauson.songcong.thainuuyen.gov.vn/ 
- Thông qua tiếp dân; 
Trên hệ thống loa truyền thanh 

13 104/KH-UBND 01/03/2023 Kế hoạch chuyển đổi số trên địa bàn phường - Trang thông tin điện tử phường Châu Sơn tại 

chuyên mục Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 

pháp luật 

http://chauson.songcong.thainuuyen.gov.vn/ 
- Thông qua tiếp dân; 
Trên hệ thống loa truyền thanh 

14 102/KH-UBND 01/03/2023 Kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với 

nhân dân 
- Trang thông tin điện tử phường Châu Sơn tại 

chuyên mục Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 

pháp luật 

http://chauson.songcong.thainuuyen.gov.vn/ 
- Thông qua tiếp dân; 
Trên hệ thống loa truyền thanh 

15 101/KH-UBND 01/03/2023 Kế hoạch thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng 

đời sống văn hóa năm 2023 
- Trang thông tin điện tử phường Châu Sơn tại 

chuyên mục Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 

http://chauson.songcong.thainuuyen.gov.vn/
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pháp luật 

http://chauson.songcong.thainuuyen.gov.vn/ 
- Thông qua tiếp dân; 
Trên hệ thống loa truyền thanh 

16 24/QĐ-UBND 23/02/2023 Quyết định thành lập tổ công tác triển khai đề án số 06 

 

 

- Trang thông tin điện tử phường Châu Sơn tại 

chuyên mục Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 

pháp luật 

http://chauson.songcong.thainuuyen.gov.vn/ 
- Thông qua tiếp dân; 
Trên hệ thống loa truyền thanh 

17 40/QĐ-UBND 05/04/2023 Quyết định kiện toàn tổ giúp việc BCĐ chuyển đổi số  - Trang thông tin điện tử phường Châu Sơn tại 

chuyên mục Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 

pháp luật 

http://chauson.songcong.thainuuyen.gov.vn/ 
- Thông qua tiếp dân; 
Trên hệ thống loa truyền thanh 

18 93/TB-UBND 12/04/2023 Thông báo lịch cấp CCCD và đăng ký tài khaonr định danh 

điện tử mức 1 và 2  
- Trang thông tin điện tử phường Châu Sơn tại 

chuyên mục Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 

pháp luật 

http://chauson.songcong.thainuuyen.gov.vn/ 
- Thông qua tiếp dân; 
Trên hệ thống loa truyền thanh 

19 175/UBND-CA 06/4/2023 Về viêc tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn công dân đăng ký vá sử 

dụng tài khoản định danh điện tử 
- Trang thông tin điện tử phường Châu Sơn tại 

chuyên mục Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 

pháp luật 

http://chauson.songcong.thainuuyen.gov.vn/ 
- Thông qua tiếp dân; 
Trên hệ thống loa truyền thanh 

20 40/QĐ-UBND 05/4/2023 Quyết định kiện toàn tổ giúp việc BCĐ chuyển đổi số  - Trang thông tin điện tử phường Châu Sơn tại 

chuyên mục Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 

pháp luật 

http://chauson.songcong.thainuuyen.gov.vn/ 

http://chauson.songcong.thainuuyen.gov.vn/
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- Thông qua tiếp dân; 
Trên hệ thống loa truyền thanh 

21 295/UBND-VP 02/6/2023 Công văn hướng dẫn người dân sử dụng hệ thống thông tin 

giải quyết TTHC  
- Trang thông tin điện tử phường Châu Sơn tại 

chuyên mục Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 

pháp luật 

http://chauson.songcong.thainuuyen.gov.vn/ 
- Thông qua tiếp dân; 
Trên hệ thống loa truyền thanh 

22 225/KH-UBND 21/4/2023 Kế hoạch triển khai ATTP năm 2023  - Trang thông tin điện tử phường Châu Sơn tại 

chuyên mục Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 

pháp luật 

http://chauson.songcong.thainuuyen.gov.vn/ 
- Thông qua tiếp dân; 
Trên hệ thống loa truyền thanh 

23 47/QĐ-UBND 19/4/2023 Quyết định công khai ngân sách quý 1 - Trang thông tin điện tử phường Châu Sơn tại 

chuyên mục Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 

pháp luật 

http://chauson.songcong.thainuuyen.gov.vn/ 
- Thông qua tiếp dân; 
Trên hệ thống loa truyền thanh 

24 37/QĐ-UBND 21/3/2023 QĐ ban hành quy chế của BCĐ chương trình tổng thể 

CCHC 

 

 

- Trang thông tin điện tử phường Châu Sơn tại 

chuyên mục Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 

pháp luật 

http://chauson.songcong.thainuuyen.gov.vn/ 
- Thông qua tiếp dân; 
Trên hệ thống loa truyền thanh 

25 34/QĐ-UBND 21/3/2023 Quyết định ban hành quy chế hoạt động của bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quartheo cơ chế một cửa 

 

 

- Trang thông tin điện tử phường Châu Sơn tại 

chuyên mục Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 

pháp luật 

http://chauson.songcong.thainuuyen.gov.vn/ 
- Thông qua tiếp dân; 
Trên hệ thống loa truyền thanh 

http://chauson.songcong.thainuuyen.gov.vn/
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26 36/QĐ-UBND 21/3/2023 Quyết định kiện toàn BCĐ CCHC phường - Trang thông tin điện tử phường Châu Sơn tại 

chuyên mục Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 

pháp luật 

http://chauson.songcong.thainuuyen.gov.vn/ 
- Thông qua tiếp dân; 
Trên hệ thống loa truyền thanh 

27 151/KH-UBND 23/3/2023 Kế hoạch tuyên truyền chuyển đổi số - Trang thông tin điện tử phường Châu Sơn tại 

chuyên mục Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 

pháp luật 

http://chauson.songcong.thainuuyen.gov.vn/ 
- Thông qua tiếp dân; 
Trên hệ thống loa truyền thanh 

28 130/KH-UBND 14/3/2023 Kế hoạch tuyên truyền CCHC PAPI năm 2023 - Trang thông tin điện tử phường Châu Sơn tại 

chuyên mục Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 

pháp luật 

http://chauson.songcong.thainuuyen.gov.vn/ 
- Thông qua tiếp dân; 
Trên hệ thống loa truyền thanh 

29 33/QĐ-UBND 09/3/2023 Quyết định về việc kiện toàn BCĐ phong trào toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá  
- Trang thông tin điện tử phường Châu Sơn tại 

chuyên mục Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 

pháp luật 

http://chauson.songcong.thainuuyen.gov.vn/ 
- Thông qua tiếp dân; 
Trên hệ thống loa truyền thanh 

30 32/QĐ-UBND 09/3/2023 Quyết định kiện toàn BCĐ xây dựng, duy trì Tuyến phố 

văn minh 
- Trang thông tin điện tử phường Châu Sơn tại 

chuyên mục Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 

pháp luật 

http://chauson.songcong.thainuuyen.gov.vn/ 
- Thông qua tiếp dân; 
Trên hệ thống loa truyền thanh 

31 125/KH-UBND 09/3/2023 Kế hoạch thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng 

đời sống văn hóa 2023 
- Trang thông tin điện tử phường Châu Sơn tại 

chuyên mục Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 

http://chauson.songcong.thainuuyen.gov.vn/
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pháp luật 

http://chauson.songcong.thainuuyen.gov.vn/ 
- Thông qua tiếp dân; 
Trên hệ thống loa truyền thanh 

32 124/KH-UBND 09/3/2023 Kế hoạch xây dựng tuyến phố Văn minh Đô thị  - Trang thông tin điện tử phường Châu Sơn tại 

chuyên mục Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 

pháp luật 

http://chauson.songcong.thainuuyen.gov.vn/ 
- Thông qua tiếp dân; 
Trên hệ thống loa truyền thanh 

33 107/UBND-VP 03/3/2023 Công văn về việc tăng cường kỷ luật kỷ cương trong cơ 

quan 

 

 

- Trang thông tin điện tử phường Châu Sơn tại 

chuyên mục Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 

pháp luật 

http://chauson.songcong.thainuuyen.gov.vn/ 
- Thông qua tiếp dân; 
Trên hệ thống loa truyền thanh 

34 106/UBND-VP 03/3/2023 Công văn triển khai công tác cấp Giấy CNQSDĐ lần đầu  - Trang thông tin điện tử phường Châu Sơn tại 

chuyên mục Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 

pháp luật 

http://chauson.songcong.thainuuyen.gov.vn/ 
- Thông qua tiếp dân; 
Trên hệ thống loa truyền thanh 
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